
STT HỌ TÊN GV DẠY/LỚP MÔN TÊN BÀI DẠY

TIẾT/

PPCT

NGÀY DẠY/

GIỜ DẠY HÌNH THỨC DẠY

1 Lê Thị Hồng Thanh TA K1: Unit 5: Morning exercise ( part 1 ) 19

2 Trần Thị Xuân Nguyệt TA K2: Unit 7: At home ( part 1 ) 45

3 Đỗ Thị Liên TA K3: Unit 9: Lunchtime ( Lessson 4 ) 58

4 Bạch Thị Hà TA K4: Unit 9: What are you wearing?  ( Lessson 4 ) 58

5 Nguyễn Ngọc Liễu TA K5: Unit 7: Places to go ( Lessson 4 ) 58

6 Lâm Ngọc Kim Dung TA K1: Unit 5: Morning exercise ( part 2 ) 20

TA K2: Unit 7: At home ( part 2 ) 46

TA K3: Unit 9: Lunchtime ( Lessson 5 & 6 ) 59&60

TA K4: Unit 9: What are you wearing? ( Lessson 5 & 6 ) 59&60

TA K5: Unit 7: Places to go ( Lessson 5 & 6 ) 59&60

Lê Thị Hồng Thanh

1/1, 4/1, 4/2, 

4/3, 4/4, 4/5, 

5/10, 5/11

Thu âm phát qua zalo 

kết hợp dạy  bằng Zoom 

( 1 lần / 60 phút/ lớp : bắt 

đầu 18h hàng ngày )

Trần Thị Xuân Nguyệt

1/6, 1/7, 1/8, 

2/6 2/7, 2/8, 

3/1, 3/2, 3/3, 

3/4, 3/5

Thu âm phát qua zalo 

kết hợp dạy  bằng Zoom 

( 1 lần / 60 phút/ lớp : bắt 

đầu 17h30 hàng ngày )

Đỗ Thị Liên

1/11, 1/12, 

1/13, 2/13, 

2/14, 5/1, 
Thu âm phát qua zalo

Bạch Thị Hà

4/6, 4/7, 4/8, 

4/9, 5/5, 5/7, 

5/8, 5/9
Thu âm phát qua zalo

17/4/20

Thu âm phát qua zalo 

Dạy bằng Zoom ( có thu 

âm phát qua zalo )

PGD& ĐÀO TẠO TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TH PHÚ LỢI

LỊCH DẠY ONLINE TUẦN 23 TỔ : TIẾNG ANH + TIN HỌC

NĂM HỌC: 2019-2020

15/4/20

Thu âm phát qua zalo 

Dạy bằng Zoom ( có thu 

âm phát qua zalo )



Nguyễn Ngọc Liễu

1/9, 1/10, 

2/9, 2/10, 

2/11, 2/12, 
Thu âm phát qua zalo

Lâm Ngọc Kim Dumg

1/2, 1/3, 1/4, 

1/5, 2/1, 2/2, 

2/3, 2/4, 2/5, 

3/10, 3/11, 

Thu âm phát qua zalo

7 Đào Thị Kim Yến Khối 4 TH 

CĐ 4: Thiết kế bài trình chiếu 

( Bài 2: Sao chép ừ phần mềm khác ) 43&44 Thu âm phát qua zalo 

8 Dương Mộng Thu Khối 3 TH Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề 43&44 Thu âm phát qua zalo 

Phú Lợi, ngày 13 Tháng 4 năm 2020

TỔ TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Thanh


